
PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN Năm học 2021 - 2022 

 MÔN: TIN - LỚP 7 

Tiết (Theo PPCT): 59 

 Ngày kiểm tra:     tháng 4 năm 2022 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

                                                    (Đề bài gồm 5 chủ đề, 6 câu, phần thực hành, 10 điểm) 
 

Mức  

Nội           

độ 

dung 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

Thực 

hành 
Cộng 

Cấp độ thấp Cấp độ cao 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

1. Định dạng 

trang tính 
  

HS biết sử dụng 

các nút lệnh để 

định dạng trang 

tính 

   

 

   

Số câu 

Số điểm 

Tỷ lệ 

 

 

 

1(C1) 

2,0 

20% 

  

  

 1 

2,0 

20% 

2. Trình bày 

và in trang 

tính 

HS biết sử dụng  

nút lệnh để đặt 

lề, in  

  HS biết lợi ích 

xem trước khi in 

trang tính 

    

 

Số câu 

Số điểm 

Tỷ lệ 

1(C2) 

0,5 

5% 
   

 1(C2) 

2,0 

20% 

   2 

2,25 

22,5% 

3. Sắp xếp 

và lọc dữ 

liệu 

HS nắm được 

thao sắp xếp dữ 

liệu 

   HS nắm được 

thao tác lọc, dữ 

liệu 

  

Số câu 

Số điểm 

Tỷ lệ 

1(C3) 

0,25 

2.5% 

  

 

 

 

1(C1) 

0,25 

2,5% 

 
 2 

0,5 

5% 

4. Trình bày 

dữ liệu bằng 

biểu đồ 

  HS biết thao tác 

chọn biểu đồ 

cần vẽ 

  

    

 

Số câu 

Số điểm 

Tỷ lệ 

  1(C4) 

0,25 

2,5% 

 

 

 

 
  1 

0,25 

2,5% 

5. Thực 

hành tổng 

hợp 

  

 

 

 

 

 

 Nhập 

trang 

tính và 

thực 

hiện 

các yêu 

cầu. 

 

Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ %: 

  

 

 

 

 

 
 1 

5,0 

50% 

1 

5,0 

50% 

T.số câu: 2  1 1  1 1  1 7 

T.số điểm: 0,5  0,25 2,0  2,0 0,25  5,0 10 

Tỉ lệ %: 5%  2,5% 20%  20% 2,5%  50% 100 

   

 


